
1 CH 1701018 Cao Thị Thương 09/05/1994 KHMT 2017 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 120

Thi ngày 06/09/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 928/ KHTN-SĐH, 

ngày 14 tháng 09 năm 2020)

2 CH1702003 Trần Minh Đang 11/09/1991 CNTT 2017 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 114

Thi ngày 21/11/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 934/ KHTN-SĐH, 

ngày 03 tháng 12 năm 2021)

3 CH1702038 Nguyễn Tài Tấn Lộc 05/02/1992 CNTT 2017 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 90

Thi ngày 31/12/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 36/ KHTN-SĐH, 

ngày 13 tháng 01 năm 2022)

4 CH1802027 Phan Đại Thắng 12/10/1984 CNTT 2018 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 106.5

Thi ngày 21/11/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 934/ KHTN-SĐH, 

ngày 03 tháng 12 năm 2021)

5 CH1802059 Nguyễn Tiến Thành 26/08/1984 CNTT 2018 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 105

Thi ngày 06/09/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 928/ KHTN-SĐH, 

ngày 14 tháng 09 năm 2020)

6 CH1802062 Tạ Vũ Hoài Thương 28/09/1994 CNTT 2018 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 81

Thi ngày 11/04/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 376/ KHTN-SĐH, 

ngày 26 tháng 04 năm 2021)

Ngành Khóa

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

( Đính kèm quyết định số    222 / QĐ- ĐHCNTT, ngày  07  tháng 04  năm  2022  của Trường Đại học Công nghệ Thông tin)
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7 CH1802066 Trần Cảnh Vinh 07/02/1995 CNTT 2018 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 106

Thi ngày 06/09/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 928/ KHTN-SĐH, 

ngày 14 tháng 09 năm 2020)

8 CH1801040 Lý Quang Vũ 19/04/1994 KHMT 2018 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 116.5

Thi ngày 19/12/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 1027/ KHTN-SĐH, 

ngày 27 tháng 12 năm 2021)

9 CH1901014 Lê Thị Thanh Thùy 22/04/1995 KHMT 2018 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 113.5

Thi ngày 11/04/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 376/ KHTN-SĐH, 

ngày 26 tháng 04 năm 2021)

10 CH1901015 Châu Duy Cảnh 8/12/1997 KHMT 2019 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 96

Thi ngày 19/12/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 1027/ KHTN-SĐH, 

ngày 27 tháng 12 năm 2021)

11 CH1902033
Nguyễn Trọng Minh 

Hồng Phước
02/5/1997 CNTT 2019 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 102

Thi ngày 19/12/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 1027/ KHTN-SĐH, 

ngày 27 tháng 12 năm 2021)

12 CH1902003 Nguyễn Duy Diệu 04/05/1981 CNTT 2019 Thạc sĩ

Bằng Tốt nghiệp 

Đại học Ngôn 

Ngữ Anh - 

Trường ĐH Mở 

Hà Nội.

Bằng 

cử 

nhân

Cấp ngày 02/12/2021, Số hiệu: 

MHN7012284

Nơi cấp: Trường ĐH mở Hà Nội

13 CH2001001 Trần Hiếu Đại 05/01/1996 KHMT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 123

Thi ngày 11/04/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 376/ KHTN-SĐH, 

ngày 26 tháng 04 năm 2021)

14 CH2001010 Mai Phương Nga 28/09/1993 KHMT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 131.5

Thi ngày 20/12/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 1372/ KHTN-SĐH, 

ngày 29 tháng 12 năm 2020)
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15 CH2001013 Trần Văn San 18/09/1980 KHMT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 95.5

Thi ngày 18/10/2020 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 1096/ KHTN-SĐH, 

ngày 27 tháng 10 năm 2020)

16 CH2001019
Nguyễn Quan Duy 

Tùng
23/01/1994 KHMT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 93.5

Thi ngày 19/12/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 1027/ KHTN-SĐH, 

ngày 27 tháng 12 năm 2021)

17 CH2001021 Nguyễn Thành An 21/02/1990 KHMT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng.
84.5

Thi ngày 14/11/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 892/ KHTN-SĐH, 

ngày 24 tháng 11 năm 2021)

18 CH2001035 Trần Quốc Thành 09/05/1987 KHMT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng.
141.5

Thi ngày 21/11/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 934/ KHTN-SĐH, 

ngày 03 tháng 12 năm 2021)

19 CH2001036 Nguyễn Công Thành 11/01/1997 KHMT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng.
110

Thi ngày 19/12/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 1027/ KHTN-SĐH, 

ngày 27 tháng 12 năm 2021)

20 CH2002011 Huỳnh Thị Tố Ngọc 16/03/1994 CNTT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 85.5

Thi ngày 19/12/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 1027/ KHTN-SĐH, 

ngày 27 tháng 12 năm 2021)

21 CH2002007 Nguyễn Xuân Huy 08/03/1978 CNTT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng.
98

Thi ngày 11/04/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 376/ KHTN-SĐH, 

ngày 26 tháng 04 năm 2021)

22 CH2002022 Nguyễn Gia Trung 17/05/1988 ATTT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng.
107

Thi ngày 11/04/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 376/ KHTN-SĐH, 

ngày 26 tháng 04 năm 2021)

23 CH2002026 Trần Lê Duy Anh 05/11/1992 CNTT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng.
80

Thi ngày 19/12/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 113/ KHTN-SĐH, 

ngày 09 tháng 02 năm 2022)
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Bậc đào 

tạo
Tiếng Anh

Kết 

quả
Ghi chú

24 CH2002029 Lê Thị Quỳnh Chi 12/02/1986 HTTT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng.
98.5

Thi ngày 11/11/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 889/ KHTN-SĐH, 

ngày 24 tháng 11 năm 2021)

25 CH2002034 Lê Nguyên Hoàng 23/09/1982 CNTT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng.
112 Thi ngày 19/12/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM 

26 CH2002040 Đỗ Thị Như Ngọc 28/11/1991 CNTT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng.
131

Thi ngày 11/04/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 376/ KHTN-SĐH, 

ngày 26 tháng 04 năm 2021)

27 CH2001026 Trần Hàm Dương 25/04/1997 KHMT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 138.5

Thi ngày 19/12/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 1027/ KHTN-SĐH, 

ngày 27 tháng 12 năm 2021)

28 CH2001041 Vũ Văn Việt 26/11/1973 KHMT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng.
98

Thi ngày 11/04/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 376/ KHTN-SĐH, 

ngày 26 tháng 04 năm 2021)

29 CH2004003 Nguyễn Minh Dương 20/10/1995 HTTT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 86

Thi ngày 19/12/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 1027/ KHTN-SĐH, 

ngày 27 tháng 12 năm 2021)

30 CH2004006 Từ Quốc Huy 08/01/1996 HTTT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 115.5

Thi ngày 19/12/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 1027/ KHTN-SĐH, 

ngày 27 tháng 12 năm 2021)

31 CH2004012 Phạm Phong Phú 24/02/1997 HTTT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 140.5

Thi ngày 19/12/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 1027/ KHTN-SĐH, 

ngày 27 tháng 12 năm 2021)
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32 CH2004030
Nguyễn Dương Kim 

Vỹ
16/07/1998 HTTT 2020 Thạc sĩ ĐGNL 4 kỹ năng. 104

Thi ngày 21/11/2021 - ĐHKHTN

 - ĐHQG HCM (CV 934/ KHTN-SĐH, 

ngày 03 tháng 12 năm 2021)

33 210101022 Đặng Hoài Thương 26/06/1994 KHMT 2021 Thạc sĩ TOEFL iBT 59
Thi ngày 09/03/2022 -Viện khảo thí giáo 

dục Hoa kỳ (ETS).

Danh sách gồm: 33 Học viên. TP. HCM, ngày    07  tháng  04  năm 2022

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH&KHCN

(đã ký)

Lê Đình Duy
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